
TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

1 Máy vi tính để bàn + Xách tay          14         210.000.000 

1.1
Phòng Văn hóa - Thông tin (Đ/c Trần Viết Hồng -

CV)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.2 Phòng Tư pháp (Đ/c Trần Hoàng Thạch - TP) Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.3
Phòng Tài nguyên & Môi trường (Đ/c Đặng Văn

Hoài - TP)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.4
Văn phòng HĐND-UBND huyện (Đ/c Phan

Quốc Trường - CVP)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.5
Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng huyện

(Đ/c Dương Trung Hiếu, đ/c Nguyễn Sỹ Sáng)
Bộ            2       15.000.000           30.000.000 

1.6
Phòng Kinh tế & Hạ tầng (Đ/c Nguyễn Thế Hải -

TP)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.7
Trung tâm Hành chính công huyện (Đ/c Phan

Khắc Duyệt, Đ/c Lê Thị Hợi)
Bộ            2       15.000.000           30.000.000 

1.8
Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (Đ/c

Lê Hồng Tình - PTP)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.9
Phòng Tài chính - Kế hoạch (Đ/c Phan Thanh

Cường - CV)
Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.10 Phòng Tư pháp (Đ/c Ngô Thị Thanh Nga -CV) Bộ            1       15.000.000           15.000.000 

1.11

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Đ/c

Lê Anh Đức - PTP; Đ/c Nguyễn Lam Hồng -

CV)

Bộ            2       15.000.000           30.000.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆ NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN (ĐỢT 3, NĂM 2021)

(Kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Máy tính xách tay MTXT5: Bộ vi xử lý: Intel Core i5 1035G1 1.00GHz

upto 3.60GHz/6MB Cache; Bộ nhớ trong: 4GB DDR4 2400MHz; Ổ đĩa

cứng: 256GB SSD; Màn hình: 15.6" HD; Đồ họa/ Graphic: Intel HD

Graphics 620; Âm thanh; Giao diện - các cổng vào ra; Mạng và kết nối;

Camera; Bảo mật / tính năng khác; Hệ điều hành: Windows; Nguồn cung

cấp pin 45 W AC adapter; Cân nặng: 1.9 kg; Pin: 3 Cells Lithium-ion;

Phụ kiện: Túi xách; Bảo hành: 12 tháng

Máy tính để bàn MTĐB5: Bộ vi xử lý: Intel Core i5 10400 2.9GHz upto 

4.3GHz; Bo mạch chủ: Intel® H310 Chipset; Bộ nhớ: 4GB DDR4 

2666MHz; Đồ hoạ:  Integrated Intel® UHD Graphics; Ổ cứng: 1TB 

SATA3 7200Rpm; Âm thanh:7.1-Channel High Definition Audio; Kết nối 

mạng: Gigabit LAN controller; Màn hình: LCD 21.5" LED Widescreen; 

Vỏ máy và nguồn: m.ATX w/500W; Bàn phím: Standard  chuẩn USB; 

Chuột: Optical chuẩn USB; Phụ kiện: CD Driver & Utilities, Mousepad; 

Hệ điều hành: Windows; Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất 



TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

2 Tủ đựng tài liệu            6           22.300.000 

2.1

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Đ/c

Lê Thanh Bình - TP; Đ/c Lê Anh Đức - PTP; Đ/c

Ngô Thị Bích Thủy - CV)

Cái            3          3.500.000           10.500.000 

2.2 Phòng Nội vụ (Đ/c Đặng Thị Việt Thắng - CV) Cái            1          3.500.000             3.500.000 

2.3 Phòng Tư pháp (Đ/c Ngô Thị Thanh Nga -CV) Cái            1          3.500.000             3.500.000 

2.4 Phòng Nội vụ (Đ/c Hoàng Sỹ Vinh - TP) Cái            1          4.800.000             4.800.000 

TTL05: Kích thước: W1350 x D450 x H1830 mm. Tủ gồm 3 khoang: 1

khoang cánh kính có 2 đợt di động. 1 khoang gồm 2 cánh sắt mở; 1 khoang

cánh sắt dài bên trong có 1 suốt treo quần áo, 1 đợt cố định

KT kính : 1027 x 315 x 3 (mm)

3 Ghế ngồi làm việc            7             8.990.000 

3.1
Phòng Tài nguyên & Môi trường (Đ/c Ngô Thị

Thoa - CV)
Cái            1             990.000                990.000 

3.2
Thanh tra huyện (Đ/c Hồ Thị Cẩm Nhung, Đ/c

Nguyễn Xuân Tùng - CV)
Cái            2             990.000             1.980.000 

3.3
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Đ/c

Lê Anh Đức - PTP)
Cái            1             990.000                990.000 

3.4
Văn phòng HĐND-UBND huyện (Đ/c Lê Thị

Thanh Hà - Kế toán)
Cái            1             990.000                990.000 

3.5 Phòng Nội vụ (Đ/c Hoàng Sỹ Vinh - TP) Cái            1          2.020.000             2.020.000 

3.6
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Đ/c

Lê Thanh Bình - TP)
Cái            1          2.020.000             2.020.000 

TTL04: Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Kích thước: W1000 x D450 x

H1830 mm. Tủ gồm 2 khoang cánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di động chia

làm 4 ngăn. Hai cánh tủ có khóa.

GLV02: Kích thước: W595 x D550 x H(885-1010) mm. Ghế lưới chuyên

viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới xốp. Tay nhựa, chân nhựa

GLV03: Kích thước: W585 x D650 x H(1035-1105) mm. Ghế lưới khung

thép mạ bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải, chân tay thép mạ



TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

4 Bộ lưu điện            4             9.000.000 

4.1
Trung tâm Hành chính công huyện (Đ/c Phan

Khắc Duyệt, Đ/c Lê Thị Hợi)
Cái            2          3.000.000             6.000.000 

Bộ lưu điện 1000VA BLĐ2: Công suất (VA/W) 1000/600; cân nặng, kg.

8.0; Kích thước W x D x H, mm. (in.) 146 × 350 × 160 ; Dải điện áp 162-

290VAC, single phase; tần số 50/60Hz (tự động chuyển đổi ); Dải tần số

(50Hz/60Hz) 45 - 55Hz ±1Hz / 55 - 65Hz ±1Hz; Điện áp ra 220VAC/

230VAC/ 240VAC; Tần số ra ở chế độ ắc quy + / -10%; Tần số ra ở chế

độ ắc quy 50Hz (60Hz) ±1Hz; Ắc quy12V x 7 Ah x 2; Thời gian sạc 4-6

hours đạt 90%; phần mềm kết nối máy tính thông qua cổng USB

4.2
Thanh tra huyện (Đ/c Hồ Thị Cẩm Nhung, Đ/c

Nguyễn Xuân Tùng - CV)
Cái            2          1.500.000             3.000.000 

Bộ lưu điện 500 hoặc 650VA BLĐ1: Công suất (VA/W) 650/390; Cân

nặng (kg) 9.7; Dải điện áp vào 162-290VAC; Tần số :50hz/60Hz (tự động

chuyển đổi); Dải tần số (50Hz/60Hz) 45 - 55Hz ± điện áp ra

220VAC/230VAC/240VAC, single phase; Điện áp ra (chế độ ắc quy

230V+-10%; Tần số ra ở chế độ ắc quy 50Hz (60Hz) ±1Hz; Ắc quy 12V

× 7 Ah × 1; Thời gian sạc 4 giờ 90% dung lượng; Cổng sạc USB 5.0V /

1.0A; Công tắc USB ON.OFF ; Thời gian lưu điện - 120W trong vòng 10

phút; Ổ cắm lưu điện 3 ổ đa năng

5 Bàn làm việc            1             1.800.000 

5.1
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Đ/c

Lê Anh Đức - PTP)
Cái            1          1.800.000             1.800.000 

BLV01: Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine, có kệ để CPU và bàn phím.

Bằng gỗ công nghiệp sơn bóng PU. Kích thước: 1200 x 700 x 750 

(AT204HL)

6 Máy photocoppy            1           70.000.000 

6.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Cái            1       70.000.000           70.000.000 Máy Photocopy MPT4

         33         322.090.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Số tiền quyết định mua sắm: Ba trăm hai mươi hai triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.

Tổng cộng:


